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KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng 

mở rộng cho trẻ trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2024

Trong thời gian qua, toàn ngành y tế đã nỗ lực, quyết tâm trong việc triển 
khai công tác tiêm chủng, tuy nhiên, trong quá trình triển khai do gián đoạn 
cung ứng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cụ thể là từ tháng 
5/2022 ngừng cung ứng vắc xin phòng bệnh sởi, bạch hầu, ho gà; từ tháng 10 -
11/2022 và kéo dài đến tháng 8/2023 ngừng cung ứng vắc xin phòng bệnh lao, 
SII (bạch hầu - ho gà - uốn ván, viêm gan B, Hib), sởi, rubella, bại liệt, viêm não 
Nhật Bản. 

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế, đến ngày 15 tháng 01 năm 2024, đối 
với kế hoạch năm 2023 tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi (trẻ sinh năm 
2022) mới đạt 94.3% còn thiếu 0.7% so với chỉ tiêu cần đạt 95%. Đối với kết 
quả tiêm bù của kế hoạch năm 2022, 2021 (kết quả tiêm bù mũi cho trẻ sinh năm 
2021 và trẻ sinh năm 2020) chưa đạt tỷ lệ theo quy mô tại 34 phường. Ngoài ra, 
tỷ lệ tiêm chủng nhiều loại vắc xin khác cũng chưa đạt tiến độ như sởi mũi 2, 
bạch hầu - ho gà - uốn ván mũi 4….

Sau khi một số vắc xin được cung ứng trở lại, kết quả tiêm các vắc xin 
trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã có cải thiện song vẫn chưa đạt tỷ lệ 
đề ra. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm có vắc xin là hiện hữu nếu không 
triển khai sớm các biện pháp tích cực thúc đẩy tiêm bù mũi các loại vắc xin cho 
trẻ chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi.

Căn cứ Kế hoạch số 932/KH-SYT ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Sở Y 
tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong 
tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 

Căn cứ Công văn số 835/SYT-NVY ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Sở 
Y tế về việc thống nhất chỉ tiêu chuyên môn và xây dựng kế hoạch thực hiện các 
Chương trình sức khỏe năm 2024,

Căn cứ Công văn số 952/SYT-KHTC ngày 1 tháng 2 năm 2024 của Sở Y 
tế về việc xây dựng dự toán Chương trình sức khỏe Thành phố năm 2024.

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức về Chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 
2024.
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Để chủ động phòng, ngừa dịch bệnh truyền nhiễm có vắc xin, thúc đẩy 
tiêm bù, tiêm bổ sung, đảm bảo đạt chỉ tiêu, mục tiêu các năm đề ra nâng cao 
miễn dịch cộng đồng và sử dụng hiệu quả nguồn vắc xin trong chương trình 
tiêm chủng mở rộng. Song song với kế hoạch tiêm chủng mở rộng thường quy 
hàng năm do các đơn vị đã triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức xây dựng kế hoạch triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương 
trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2024, 
như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng các bệnh trong chương trình 

tiêm chủng mở rộng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh truyền nhiễm có vắc 
xin, giữ vững các kết quả đã đạt được của Chương trình tiêm chủng mở rộng, 
tiến tới không chế và loại trừ một số bệnh có vắc xin phòng ngừa.

2. Yêu cầu: 
- Tiêm bù mũi cho các đối tượng của năm 2023 chưa được tiêm chủng 

hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm 
chủng mở rộng để đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt 
động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

II. Phạm vi, đối tượng 
1. Phạm vi: Trạm Y tế 32 phường và các bệnh viện có tổ chức tiêm 

chủng mở rộng.
2. Đối tượng: các đối tượng của năm 2023 chưa được tiêm chủng hoặc 

chưa được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở 
rộng.

3. Hình thức: triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Rà soát, cập nhật danh sách đối tượng
- Thường xuyên rà soát, cập nhật lại thông tin về tiền sử tiêm chủng của 

các trẻ (bao gồm cả vắc xin dịch vụ có thành phần tương tự) trên Hệ thống 
thông tin tiêm chủng Quốc gia. Từ đó, lập danh sách những trẻ chưa được tiêm 
và chưa được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin trong chương trình tiêm chủng 
mở rộng để lập kế hoạch mời trẻ ra tiêm; tránh bỏ sót trẻ, đặc biệt lưu ý những 
khu vực nguy cơ cao có tỷ lệ tiêm chủng thấp, nơi có biến động dân cư, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, dân nhập cư từ nơi khác đến,...

- Vào cuối mỗi buổi tiêm chủng: đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm 
trong danh sách trẻ đã lập ban đầu cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện. Kịp thời 
thông báo cho gia đình những trẻ chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm chủng 
đầy đủ các mũi vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng để đưa trẻ đến 
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vào buổi sau. Tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ các mũi 
tiêm cần được tiêm vét để bố trí sắp xếp, xác định thời gian cho việc tiêm vét. 
Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại thời gian tiêm vét và 
huy động trẻ ra tiêm trong các buổi tiêm chủng. Đối với các trường hợp tạm 
hoãn trong đợt tiêm vét cần thông báo, mời tiêm vào ngày tiêm chủng thường 
xuyên trong tháng ngay sau đó.

2. Truyền thông
- Xây dựng các thông điệp truyền thông, tờ rơi, áp phích…về tiêm chủng 

bù mũi các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tổ chức truyền 
thông cho người dân về sự cần thiết của việc tiêm bù mũi các loại vắc xin trong 
chương trình tiêm chủng mở rộng sau thời gian gián đoạn như đối tượng tiêm, 
địa điểm tiêm, thời gian tiêm, lợi ích tiêm, tính an toàn của các loại vắc xin…để 
người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đủ mũi. 

- Triển khai bằng nhiều hình thức, công khai lịch tiêm cụ thể tại các điểm 
tiêm trên địa bàn như đăng tin trên các trang tin điện tử chính thức của Ủy ban 
nhân dân, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Trạm Y tế; dán thông báo tại các bản tin 
của đơn vị, khu phố; gửi tin nhắn qua các nhóm zalo của khu phố, tổ dân phố; 
đăng tin trên các nền tảng xã hội của địa phương; treo băng rôn, phát loa; đi 
vãng gia… nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm vắc xin để vận động người dân đưa 
trẻ đến các cơ sở tiêm chủng để được tiêm sớm nhất.

3. Cung ứng vắc xin: tiếp nhận, phân bổ vắc xin đến các cơ sở tiêm 
chủng ngay sau khi tiếp nhận. 

4. Tổ chức tiêm chủng
- Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn theo các hướng dẫn của Bộ Y tế đã 

ban hành, đặc biệt tuân thủ thực hiện khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn, 
hướng dẫn cho cha mẹ chăm sóc, theo dõi trẻ sau khi tiêm chủng.

- Chủ động tổ chức tiêm bằng nhiều hình thức khác nhau có thể tiêm theo 
đợt, theo chiến dịch, tiêm tại trường học, tăng số buổi tiêm chủng mở rộng để 
đảm bảo độ bao phủ sớm nhất.

5. Theo dõi, giám sát, báo cáo 
- Giám sát xây dựng kế hoạch, lập danh sách đối tượng chưa tiêm và chưa 

được tiêm đủ mũi, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin. 
- Giám sát sử dụng, bảo quản vắc xin, quản lý đối tượng, rà soát đối tượng 

(hạn chế đối tượng bị bỏ sót). Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm 
đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin và an toàn tiêm chủng. Tăng cường 
giám sát phản ứng sau tiêm.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. 
Tổng hợp và báo cáo hàng tháng kết quả tiêm chủng và tình hình tồn các loại 
vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật Thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối 
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vắc xin hoặc tăng cường vận động người dân đưa trẻ đến tiêm, tình hình phản 
ứng sau tiêm chủng theo thường quy.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Y tế 

-Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế tham mưu Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch triển khai tiêm bù mũi các loại 
vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn.

- Phối hợp Trung tâm Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân 
34 phường triển khai kế hoạch tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương trình 
tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn năm 2024.

2. Trung tâm Y tế 
- Chủ trì, triển khai phối hợp Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành kế hoạch triển khai 
tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên 
địa bàn. Tùy tình hình thực tế trên địa bàn, có thể tăng số buổi tiêm hoặc phối 
hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tiêm tại trường học nhằm đảm 
bảo độ bao phủ vắc xin cho trẻ trong thời gian sớm nhất.

- Kịp thời phân bổ vắc xin cho các Trạm Y tế và các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có thực hiện tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố ngay khi 
được tiếp nhận. Đặc biệt lưu ý cấp phát, triển khai tiêm vắc xin Viêm gan B cho 
trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh. Theo dõi tiến độ tiêm, lịch tiêm vắc xin 
của các đơn vị, điều phối vắc xin cho các đơn vị phù hợp số lượng trẻ trên địa 
bàn.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện rà soát, thống kê đối tượng trẻ của năm 
2023 (không phân biệt địa chỉ lưu trú) chưa được tiêm và chưa được tiêm chủng 
đầy đủ mũi các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng 
dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Giám sát, theo dõi tình hình tiêm 
chủng trên địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị và tham mưu Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tỷ lệ bao 
phủ vắc xin trong thời gian sớm nhất.

- Chỉ đạo tất cả các Trạm Y tế thường xuyên rà soát, cập nhật lại thông tin 
về tiền sử tiêm chủng của các trẻ (bao gồm cả vắc xin dịch vụ có thành phần 
tương tự) trên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. Từ đó, lập danh sách 
những trẻ chưa được tiêm và chưa được tiêm chủng đầy đủ mũi các loại vắc xin 
trong chương trình tiêm chủng mở rộng để lập kế hoạch mời trẻ ra tiêm; tránh bỏ 
sót trẻ, đặc biệt lưu ý những khu vực nguy cơ cao có tỷ lệ tiêm chủng thấp, nơi 
có biến động dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ, dân nhập cư từ 
nơi khác đến,... 

- Gửi lịch tiêm các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng 
(cụ thể thời gian, địa điểm, loại vắc xin, đối tượng tiêm, số điện thoại của bộ 
phận đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thông tin..) của tất cả điểm 
tiêm trên địa bàn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố mỗi tháng.
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- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng và tình hình tồn các loại vắc xin 
theo chương trình tiêm chủng mở rộng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành 
phố để theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả thực hiện về Sở Y tế 
Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí 
Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức (thông qua Phòng Y tế) theo quy 
định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế triển khai kế hoạch tiêm 

bù mũi các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa 
bàn. 

- Chỉ đạo các trường có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng tại các bậc học, đặc 
biệt là đối tượng dưới 5 tuổi chưa tiêm đủ các mũi phòng bệnh trong tiêm chủng 
mở rộng. Quản lý danh sách tiền sử tiêm chủng và lập danh sách các trẻ chưa 
tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong tiêm chủng mở rộng gửi về Trạm Y tế 
phường. Tùy tình hình thực tế tại địa phương có thể tổ chức tiêm tại trường học 
nhằm đảm bảo độ bao phủ vắc xin cho trẻ trong thời gian sớm nhất.

- Thực hiện truyền thông lịch tiêm, lợi ích của tiêm chủng cho phụ huynh 
trên các kênh truyền thông của trường: web, fanpage….

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố
Phối hợp Trung tâm Y tế triển khai kế hoạch tiêm bù mũi các loại vắc xin 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ không đi học trên địa bàn.
5. Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

thành phố
- Phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục  thông tin, tuyên 

truyền về kế hoạch triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong tiêm chủng mở 
rộng sau thời gian bị gián đoạn cung ứng, vận động người dân tích cực tham gia 
tiêm chủng vắc xin phòng bệnh kịp thời, đầy đủ, đúng lịch.

- Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ, 
người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ để tạo sự đồng thuận cho trẻ 
em mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Hỗ trợ gửi tin nhắn mời tiêm từ Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia 
theo đối tượng từ Trung tâm Y tế tổng hợp nguồn 34 phường (thông qua 32 
Trạm Y tế) gửi về.

6. Phòng Tài chính thành phố
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện dự trù, quyết toán kinh phí 

theo quy định. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức bố trí ngân sách 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí cho các hoạt động tiêm chủng thường xuyên 
và đột xuất (các chiến dịch tiêm chủng hoặc hoạt động tiêm chủng bổ sung, triển 
khai vắc xin mới) trên địa bàn thành phố.
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7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội 

- Phối hợp, hỗ trợ các ban, ngành, chính quyền thực hiện công tác tuyên 
truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc 
tiêm vắc xin bù phòng bệnh cho trẻ trên địa bàn.

- Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát việc 
triển khai kế hoạch này.

8. Bệnh viện Lê Văn Việt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện thành 
phố Thủ Đức

- Sẵn sàng hỗ trợ, tiếp nhận, xử trí khi có ca phản ứng sau tiêm chủng và 
báo cáo nhanh về Trung tâm Y tế, Sở Y tế theo quy định. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai tiêm bù các loại vắc xin phòng các bệnh 
trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ tại đơn vị. Đặc biệt là triển khai 
tiêm vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh, tiêm phòng 
lao; đảm bảo nhân lực, trang thiết bị cho buổi tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm 
chủng, theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, tổng hợp tình 
hình thực hiện và báo cáo theo quy định.

- Triển khai các hình thức truyền thông, công khai rộng rãi lịch tiêm (thời 
gian tiêm, điểm tiêm trong bệnh viện, loại vắc xin đang sử dụng) trên các 
phương tiện thông tin, trang tin điện tử của đơn vị, trước cổng cơ sở… để người 
dân được biết.

- Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. 
Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm chủng và tình hình tồn các loại vắc xin theo 
chương trình tiêm chủng mở rộng cho Trung tâm Y tế thành phố để theo dõi, 
giám sát tiến độ thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

9. Ủy ban nhân dân và Trạm Y tế các phường
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, khu phố trên địa bàn chủ động phối 

hợp Trạm Y tế rà soát, lập danh sách, thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận 
động người dân đưa trẻ chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ mũi 
các loại vắc xin ra tiêm chủng đầy đủ.

- Chỉ đạo Trạm Y tế:
 Căn cứ tình hình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức các đợt tiêm bù, tiêm vét khi được cung ứng vắc xin nhằm tăng 
khả năng tiếp cận của người dân đối với các điểm tiêm chủng trên địa bàn, sử 
dụng hiệu quả nguồn vắc xin được cấp trong thời gian sớm nhất.

 Gửi lịch tiêm các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng 
(cụ thể thời gian, địa điểm, loại vắc xin, đối tượng tiêm, số điện thoại của bộ 
phận đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thông tin..) của tất cả điểm 
tiêm trên địa bàn về Trung tâm Y tế thành phố mỗi tháng.

 Nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống thông tin tiêm chủng Quốc gia. 
Báo cáo kết quả tiêm chủng và tình hình tồn các loại vắc xin theo chương trình 
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tiêm chủng mở rộng cho Trung tâm Y tế thành phố để theo dõi, giám sát tiến độ 
thực hiện nhằm kịp thời điều phối vắc xin.

- Thông tin, phổ biến về kế hoạch triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin 
trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn cho các phòng 
khám, cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để thực hiện tư vấn và hỗ trợ tiếp 
nhận xử trí nếu có trường hợp phản ứng sau tiêm xảy ra.

V. KINH PHÍ: Sử dụng nguồn kinh phí được cấp trong năm 2024. 
Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm bù mũi các loại vắc xin trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 2024, đề 
nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế TP.HCM;
- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. HCM;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND;
- Như mục VI;
- Lưu: VT, YT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Kỳ Phùng
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